
           UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

     TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

 

 

THÔNG BÁO 

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học  năm học 

2017-2018 
A. Công khai thông tin về diện tích đất, tổng diện tích sàn xây dựng 

STT Nội dung 
Diện tích 

(m2) 

Hình thức sử dụng 

Sở hữu Liên kết Thuê 

1 
Tổng diện tích đất cơ sở đào tạo 

quản lý sử dụng 
125.596  125.596    

  Trong đó:       

a Trụ sở chính 114.333,4  114.333,4   

b Phân hiệu tại...     

c Cơ sở 2 tại...     

2 

Tổng diện tích sàn xây dựng phục vụ 

đào tạo, nghiên cứu khoa học (bao 

gồm 3 hội trường A2 B3 B2, A1;C 

giảng đường phòng học các loại; thư 

viện; Trung tâm học liệu;Khu Thí 

nghiệm – Thực hành; Xưởng thực 

hành điện XD, Nhà tập đa năng A3; 

Nhà B1; Khu Thí nghiệm –Thực 

hành khối Kỹ thuật,Công nghệ, Nông 

lâm và Môi trường đang xây 

dựng;Vườn thực hành nông 

lâm;Phòng thực hành Ân nhạc 

5CLBSV; Nhà thực hành Bộ môn 

QP( chi tiết các phòng tại BC số:206 

ngày 29/04/2017) 

26.532  26.532    

  Trong đó:         

a Trụ sở chính 26.532  26.532    

b Phân hiệu tại...     

c Cơ sở 2 tại...     

      

B. Công khai thông tin về các phòng thí nghiệm, phòng thực hành, xưởng thực tập, 

nhà tập đa năng, hội trường, phòng học, thư viện, trung tâm học liệu 

TT Tên 
Số 

lượng 

Mục đích sử 

dụng 

Đối tượng sử 

dụng 

Diện 

tích sàn 

xây 

dựng 

(m2) 

Hình thức sử 

dụng 

SH LK TH 

KHU THỰC HÀNH THÍ NGHIỆM 

1 
Phòng  Thí nghiệm 

- Thực hành Công 
01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

60 60 

  



nghệ  Kỹ thuật  

Điện. 

(gần xưởng TH 

điện –XD) 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

2 

Phòng  Thí nghiệm 

Thực hành Vật lý 

THPT 

(VP khoa TN-KT) 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

40 40 

  

3 

Phòng  Thí nghiệm 

- Thực hành  Công 

nghệ kỹ thuật điện 

 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

65 65 

  

4 
Phòng  Thí nghiệm 

- Vật lý kỹ thuật 
01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

22 22 

  

5 

Phòng  Thí nghiệm 

- Thực hành  kỹ 

thuật Xây dựng. 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ.... 

108 108 

  

6 

Phòng  Thí nghiệm 

- Thực hành  Vật 

lý THCS 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

65 65 

  

7 

Phòng  Thí nghiệm 

- Thực hành Hóa 

hữu cơ. 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

43 43 

  

8 

Phòng  Thí nghiệm 

- Thực hành Vật lý 

đại cương 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

65 65 

  

9 

Phòng  Thí nghiệm 

- Thực hành Hóa  

đại cương phân 

tích. 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

65 65 

  

10 

Phòng GV  dạy 

Thực hành  1 

phòng 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

22 22 

  



dưỡng nghiệp 

vụ... 

11 

Phòng  Thí nghiệm 

- Thực hành Sinh 

học 

01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

108 108 

  

                        KHU B1 (PHỤC VỤ CHO KHỐI SƯ PHẠM TH–MN, ÂN – MT) 

12 

 

Phòng thực hành 

Múa các môn biễu 

diễn 

01 
Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  

13 
Phòng thực hành 

Dinh dưỡng phòng 
01 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  

14 

Phòng thực hành 

Múa và  các môn 

biễu diễn 

01 
Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  

15 
Phòng thực hành 

Mỹ thuật  1 
01 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  

16 
Phòng thực hành 

Âm nhạc 2 
01 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  

17 
Phòng thực hành 

Âm nhạc  1 
01 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  

18 
Phòng thực hành 

Âm nhạc 2 
01 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  

19 
Phòng thực hành 

Âm nhạc 3 
01 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  



20 
Phòng thực hành 

Âm nhạc 4 
01 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

71 71 

  

21 

Phòng thực hành 

Âm nhạc 5 

(CLBSV) 

01 
Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

78 78 

  

NHÀ THỰC HÀNH  BỘ MÔN QUỐC PHÒNG 

22 
Nhà thực hành bộ 

môn Quốc phòng 
01 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

90 90 

  

KHU VP KHOA  TN- KT 

23 
Phòng  thực hành  

máy tính 
05 

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

280 280 

  

KHU TTHL 

24 

Phòng  Lab thực 

hành  Ngoại ngữ, 

Máy tính 

2 
Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

267 267 

  

XƯỞNG THỰC HÀNH THỰC TẬP ĐIỆN- XÂY DỰNG 

25 

Xưởng thực hành 

thực tập Điện – 

Xây dựng 

01 

Thực hành- 

Thực tập và 

NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

288 288 

  

VƯỜN THỰC HÀNH NGHỀ 

26 Vườn thực hành 01 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp vụ.. 

2.100 2.100 

  

KHU NHÀ TN-TH KHỐI KT,CN&MT 

27 

Khu nhà Thí 

nghiệm –Thực 

hành khối Kỹ 

thuật, Công nghệ, 

Nông lâm và Môi 

trường (đang xây 

dựng). 

20 

Thí nghiệm-

Thực hành 

và NCKH... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

2.419 2.419 

  

NHÀ ĐA CHỨC NĂNG 



28 Nhà đa chức năng : 01 

Học 

GDTCQP 

Và các hoạt 

động khác 

của Nhà 

trường... 

Sinh viên, Giảng 

viên và các Học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp 

vụ... 

1.368 1.368 

  

CÁC PHÒNG HỌC VÀ PHÒNG KHÁC 

29 Hội trường 03 

Hội họp, hội 

thảo, học lý 

thuyết… 

CBGV,LĐHĐ,  

SV, và các học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

2.028 2028 

  

30 Phòng học các loại 75 
Học lý 

thuyết,… 

CBGV,LĐHĐ,  

SV, và các học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

12.642 12.642 

  

31 
Phòng học đa 

phương tiện 
10 

Học lý thuyết 

,nghiên cứu 

khoa học, hội 

họp, hội 

thảo,… 

 2.115 2.115 

  

32 Thư viện 0       

33 Trung tâm học liệu 01 

Đọc sách, 

nghiên cứu 

tài liệu, tra 

cứu thông 

tin, mượn 

sách 

CBGV,LĐHĐ,  

SV, và các học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

3.160 3.160 

  

34 

Các phòng chức 

năng khác 

- Phòng đọc 

- Phòng nghiên 

cứu các hệ thống 

thông minh 

-Phòng nghiên cứu 

ứng dụng GIS và 

viễn thám 

 

05 

01 

 

 

01 

 

Đọc sách, 

nghiên cứu 

khoa học 

CBGV,LĐHĐ,  

SV, và các học 

viên đến bồi 

dưỡng nghiệp vụ 

697 

26 

 

 

24 

697 

26 

 

 

24 

  

C. Công khai thông tin về học liệu (sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) của thư 

viện và trung tâm học liệu 

STT Tên Số lượng 

1 Số phòng đọc 5  

2 Số chỗ ngồi đọc 600  

3 Số máy tính của thư viện 139  

4 
Số lượng đầu sách, tạp chí, e-book, cơ sở dữ liệu 

trong thư viện (đầu sách, tạp chí) 

14139  (đầu)  

99790 (bản giấy) 

1941 (số) 

5 Số thư viện điện tử liên kết ngoài trường 2  

D. Diện tích đất/sinh viên; diện tích sàn/sinh viên 



STT Tên DT/SV    Tỷ lệ 

1 Diện tích đất/sinh viên 125.596 /3.701 33,9 

 2 Diện tích sàn đã xây dựng/sinh viên  38.947/3.701 10,5 

     Quảng Bình, ngày 02 tháng 04 năm 2018 

                                                                          HIỆU TRƯỞNG 

                                                                                                  (Đã ký) 

 

                                                                              PGS.TS. Hoàng Dương Hùng 

 


